
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 2
LECTURER:MR. JOSHUA

CLASS: UPPER STARTING DATE: 4/01/2016 - 28/03/2016

# Stu. ID
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(30%)
Total Absent Late STATUS NEXT LEVEL

1
1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY

7.2 8.6 10.0 9.4 8.7 0 2 PASS EAP

2
1559026 PHẠM SỸ LÂM

6.4 7.2 7.0 8.0 7.3 6 4 PASS EAP

3
1558015 NGUYỄN BẢO LONG

6.4 8.2 10.0 8.9 8.2 1 0 PASS EAP

4
1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT

7.5 8.1 8.0 9.3 8.3 8 10 PASS EAP (W)

5
1558024 HUỲNH CÔNG PHÚC

6.6 7.6 9.0 8.4 7.8 6 10 PASS EAP

6
1558026 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG QUỲNH

6.1 8.4 8.0 8.5 7.9 2 13 PASS EAP

7
1558029 PHAN THỊ THANH TÂM

6.2 7.8 8.0 8.3 7.7 3 12 PASS EAP

8
1559035 PHAN QUANG THỊNH

7.5 9.1 8.0 7.5 8.2 7 5 PASS EAP

9
1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG

6.6 8.1 7.0 7.6 7.5 3 9 PASS EAP

10
1558035 NGUYỄN THỊ THANH THÙY

7.4 8.4 8.0 7.8 8.0 4 13 PASS EAP

11
1558038 LÊ PHÚC TOÀN

7.3 8.2 8.0 8.8 8.2 1 10 PASS EAP

12
1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN

6.8 7.8 9.0 9.1 8.1 2 12 PASS EAP

13
1559014 NGÔ VINH HIỂN

6.1 7.2 8.0 7.8 7.2 4 7 PASS EAP

Full name


